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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 85/2015/QH13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT 
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

 VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Nguyên tắc bầu cử 
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành 

theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 
Điều 2. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử 
Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở 
lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của 
Luật này.  

Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử  
1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu 

Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. 
2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của 

đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.  
Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử 
1. Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ 
sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định thành lập Hội 
đồng bầu cử quốc gia. 

2. Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng 
dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
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3. Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại 
biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành 
phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp; tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân, bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm. 

4. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ 
chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử 
dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, 
an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử. 

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người 
ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám 
sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

6. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại 
biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử 
thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
theo quy định của Luật này. 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại 
biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật này và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

8. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm 
tạo điều kiện để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình. 

Điều 5. Ngày bầu cử 
Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày 

trước ngày bầu cử. 
Điều 6. Kinh phí tổ chức bầu cử 
Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do 

ngân sách nhà nước bảo đảm.  
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Chương II 
DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU  

QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN;  
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU 

 
Điều 7. Dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu 
Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội 

được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở sau đây: 
1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất ba đại biểu cư trú và 

làm việc tại địa phương.  
2. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa 

phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là năm trăm người. 
Điều 8. Dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu Quốc hội 
1. Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, sau khi thống nhất 

ý kiến với Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại 
diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy 
ban thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng 
người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ 
trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân 
trong Quốc hội. 

2. Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do 
Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của 
Quốc hội, bảo đảm có ít nhất mười tám phần trăm tổng số người trong danh sách 
chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. 

3. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban 
thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành 
trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần 
trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc 
hội là phụ nữ. 

4. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội được gửi đến Hội đồng bầu 
cử quốc gia, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 
ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 
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Điều 9. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành 
chính theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất 
ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân 
dân cùng cấp, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử: 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi chung là cấp tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp huyện) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 
cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, 
tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số 
người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp 
với tình hình cụ thể của từng địa phương.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
cấp xã) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà 
nước ở cấp mình và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là 
thôn), tổ dân phố, khu phố, khóm (sau đây gọi chung là tổ dân phố), đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp xã, trong đó bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người 
trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ 
nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với 
tình hình cụ thể của từng địa phương.  

3. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Thường trực Hội đồng nhân dân ở mỗi cấp 
được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên 
trực tiếp, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử 
cùng cấp. 

Điều 10. Đơn vị bầu cử 
1. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo đơn vị bầu cử.  
2. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử 

đại biểu Quốc hội.  
Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội 

được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng bầu cử 
quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. 
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3. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Xã, phường, thị trấn được chia thành 
các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh 
sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy 
ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được 
công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. 

4. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá ba đại biểu. Mỗi 
đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá năm đại biểu. 

Điều 11. Khu vực bỏ phiếu 
1. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 
đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

2. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri. Ở miền núi, vùng 
cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có đủ ba trăm cử tri 
cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu. 

3. Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng: 
a) Đơn vị vũ trang nhân dân; 
b) Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ 

sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; 
c) Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam. 
4. Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và 

được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành 
chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân huyện 
quyết định. 

 
Chương III 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ CÁC TỔ CHỨC 
PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

 
Mục 1 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA 
 

Điều 12. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia 
1. Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có từ mười lăm đến hai 

mươi mốt thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. 


